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MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam hiện nay, xét về bản chất, Nhà nước 

ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước, lấy lợi ích 

của dân tộc đáp ứng đúng nhu cầu phát triển khách quan của xã hội, làm mục 

tiêu hoạt động của mình. Nhà nước ta lấy hệ tư tưởng cách mạng và khoa 

học (chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) làm một trong những cơ 

sở xuất phát quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế. Đó là 

hai nhân tố bảo đảm có sự thống nhất giữa tính khách quan của quá trình 

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và việc phát huy 

vai trò của nhà nước xã hội chủ nghĩa với tư cách là một nhân tố chủ quan 

tác động tích cực tới sự phát triển của nền kinh tế đó. 

Việc nghiên cứu các chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường 

có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đến việc xây dựng nhà nước pháp 

quyền ở nước ta. Về lý luận, nó giúp chúng ta nhận thức sâu sắc và đầy đủ 

hơn bản chất, vai trò xã hội, nhiệm vụ chiến lược và mục tiêu lâu dài của 

Nhà nước ta trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội đặc biệt là trước 

yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Về thực tiễn, việc nghiên cứu này sẽ 

cung cấp những luận cứ khoa học để đưa ra những giải pháp có tính khả thi 

nhằm phát huy hiệu quả vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.  

Với mong muốn góp một phần vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp 

quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôi chọn đề tài: "Các chức năng của 

nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" làm luận văn thạc sỹ.  

 2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Liên quan đến nội dung của đề tài tìm hiểu các vấn đề, khía cạnh xoay 

quanh chức năng nhà nước tuy không nhiều nhưng đã có một số tài liệu, 

công trình nghiên cứu, tìm hiểu dưới các góc độ khác nhau và đề cập ở mức 

độ khác nhau tùy thuộc vào mục đích, phương pháp tìm hiểu.  

Tuy nhiên, các công trình, tài liệu trên thường đề cập sâu đến một mặt, 

một phương diện chức năng kinh tế của nhà nước và có đặt trong điều kiện 

phát triển nền kinh tế thị trường tại Việt Nam. Chưa có công trình khoa học 

nào nghiên cứu một cách toàn diện chức năng của nhà nước trong quá trình 

xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam. Mặt khác, phần lớn các đề tài nêu trên đều được thực hiện từ vài 

năm trước đây, trong khi những quan hệ trong nền kinh tế thị trường biến đổi 

từng ngày, từng giờ. Vì vậy, việc nghiên cứu các chức năng của nhà nước 

trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nhu cầu thực sự cần thiết hiện nay. 

3. Mục đích nghiên cứu: 

Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về các chức năng của nhà nước ta hiện nay; 

đánh giá thực trạng thực hiện chức năng của nhà nước; tìm ra những thành 

tựu và hạn chế trong thực hiện chức năng của nhà nước để từ đó đề xuất 

những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng của nhà 

nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn các chức năng nhà nước ta hiện nay;  

- Đánh giá thực trạng các chức năng nhà nước ta hiện nay; 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chức 

năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

5. Ph¬ng ph¸p luËn vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Phương pháp luận nghiên cứu luận văn là lý luận chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về 

xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam. Các phương pháp cụ thể nghiên cứu nội dung đề tài luận văn là: 

phân tích - tổng hợp, logic - lịch sử; nghiên cứu thực tiễn; trừu tượng hóa 

khoa học của kinh tế chính trị; xử lý số liệu thống kê bằng toán học. 
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6. Những đóng góp mới của luận văn 

- LuËn v¨n kh¸i qu¸t mét c¸ch hÖ thèng c¬ së lý luËn vµ ph©n tých thùc 

tr¹ng thực hiện các chức năng nhà nước ta hiện nay; 

- §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m nâng cao hiệu quả thực hiện các chức 

năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về chức năng nhà nước. 

Chương 2: Tình hình thực hiện chức năng của Nhà nước ta trong quá 

trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Chương 3: Yêu cầu; giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng 

của Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.     

   

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC 

1.1. Khái niệm về chức năng của nhà nước 

Chức năng nhà nước là những phương diện hoạt động cơ bản của nhà 

nước được xác định từ bản chất nhà nước do cơ sở kinh tế và kết cấu giai 

cấp quy định, nhằm tác động lên các lĩnh vực của đời sống xã hội và thực 

hiện các nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước. 

1.2. Phân loại chức năng của nhà nước 

- Chức năng chính trị; 

- Chức năng xã hội; 

- Chức năng kinh tế; 

- Chức năng đối nội và đối ngoại. 

1.2.1. Chức năng chính trị của nhà nước 

Xuất phát từ bản chất nhà nước, từ đặc điểm của thời kỳ quá độ, nhà 

nước ta hiện nay phải thực hiện chuyên chính đối với các thế lực phản động 

chống lại nhà nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Chức năng chuyên 

chính trở nên quan trọng trong việc chúng ta phải đối mặt với âm mưu diễn 

biến hòa bình của các thế lực thù địch để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn 

vẹn lãnh thổ thực hiện thành công công cuộc xây dựng đất nước tiến lên theo 

con đường xã hội chủ nghĩa.  

1.2.2. Chức năng kinh tế của nhà nước 

Chức năng kinh tế của nhà nước là hoạt động của nhà nước thể hiện vai 

trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế.  

Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa, có thể xác định chức năng kinh tế của nhà nước là hoạt động cơ bản của 

nhà nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

1.2.3. Chức năng xã hội của nhà nước 

Chức năng xã hội của nhà nước là phương diện hoạt động của nhà nước 

tác động vào lĩnh vực xã hội của đời sống xã hội, thể hiện rõ nét vai trò và 

bản chất xã hội của nhà nước nhằm định hướng và giải quyết các nhiệm vụ 

đặt ra trước nhà nước. 

Chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước, thể hiện bản chất giai 

cấp, vai trò và ý nghĩa xã hội, mục đích và nhiệm vụ của nhà nước trong sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

1.2.4. Chức năng đối ngoại của nhà nước 

Chức năng đối ngoại của nhà nước là những mặt, những hoạt động chủ 

yếu của nhà nước nhằm thể hiện vai trò của nhà nước đó trong mối quan hệ 

với các nước, các dân tộc khác. 

Chức năng đối ngoại của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam chính là những mặt, những hoạt động cơ bản, chủ yếu nhằm thể hiện 

vai trò của nhà nước ta trong mối quan hệ với các nhà nước và các dân tộc 

khác trên thế giới.  
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1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng của nhà nước 

1.3.1. Yếu tố kinh tế 

Ở nước ta, khi phát triển nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần 

kinh tế, chức năng xã hội của nhà nước ngày càng trở nên quan trọng hơn 

bao giờ hết. Bởi lẽ kinh tế thị trường đặt ra nhiều vấn đề như công ăn việc 

làm, sức khỏe cộng đồng, y tế, giáo dục, … những vấn đề này cần phải giải 

quyết trong mối quan hệ mật thiết giữa nhu cầu tăng trưởng kinh tế và các 

nhu cầu nhân đạo của xã hội. Trách nhiệm giải quyết những vấn đề này 

đương nhiên thuộc về mọi cơ cấu trong xã hội, trong đó vai trò chủ đạo 

thuộc về nhà nước.  

1.3.2. Yếu tố cơ cấu xã hội 

Chức năng xã hội của nhà nước thực chất nhằm giải quyết mối quan hệ 

lợi ích về mặt xã hội của con người nên chỉ có thể thực hiện một cách đúng 

đắn và hiệu quả trên cơ sở nắm vững những đặc thù của kết cấu giai cấp, mối 

quan hệ đa dạng giữa các giai tầng, các bộ phận dân cư trong xã hội. 

1.3.3. Phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng 

Có thể nói, chức năng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là một sự kế thừa và phát triển các chức năng của các nhà nước Việt 

Nam trong các thời đại trước đây, kế thừa truyền thống văn hoá, tâm lý, đạo 

đức của dân tộc. Truyền thống đó đã được phản ánh trong đường lối cai trị 

của nhiều nhà nước Việt Nam từ xưa đến nay.  

Đảng và Nhà nước ta đã áp dụng chính sách đoàn kết dân tộc, tập hợp 

sức mạnh của tất cả các tầng lớp nhân dân, phát huy tiềm năng sức mạnh của 

dân tộc để giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo cho cuộc sống con người 

ngày càng tốt đẹp hơn.  

1.3.4. Yếu tố hội nhập quốc tế  

Toàn cầu hóa là một trong những nhân tố làm phức tạp thêm sự bất 

công xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo trong từng nước và giữa các 

nước, làm cho các mặt hoạt động và đời sống con người kém an toàn trên 

mọi phương diện; tạo nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc, quốc tế hóa các 

hiện tượng tiêu cực. Hoàn cảnh đó đòi hỏi nhà nước phải giải quyết các vấn 

đề xã hội đó như thế nào cho phù hợp vừa đảm bảo sự ổn định trong nước, 

vừa góp phần bảo đảm sự ổn định và phát triển chung. Chính vì vậy, xu 

hướng toàn cầu hóa góp phần làm thay đổi vai trò xã hội, nội dung và 

phương thức thực hiện chức năng xã hội của nhà nước ở mỗi quốc gia.  

1.4. Tính tất yếu khách quan phát triển nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

Chủ nghĩa tư bản là chế độ đầu tiên thực hiện kinh tế thị trường và đã 

đạt được những thành tựu phát triển rực rỡ. Nhưng do mục tiêu của chủ 

nghĩa tư bản là làm giàu cho một bộ phận thiểu số nhà tư bản nên phát triển 

nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa đã phản ánh sự vận động trong mâu 

thuẫn. Sự vận động trong mâu thuẫn này tất yếu sẽ đưa chủ nghĩa tư bản đến 

chỗ bị phủ định và chuẩn bị những tiền đề vật chất cho sự ra đời của chủ 

nghĩa xã hội. 

Nhà nước Xô Viết đã sử dụng kinh tế thị trường vào mục tiêu phát triển 

lực lượng sản xuất và những thành tựu đã đạt được trong thời kỳ thực thi 

chính sách kinh tế mới đã chứng minh kinh tế thị trường là con đường tất 

yếu cho những nước kinh tế chưa phát triển theo con đường cộng sản chủ nghĩa. 

Từ thực tiễn kinh nghiệm của các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội đã 

khẳng định sự cần thiết phải sử dụng kinh tế thị trường cho mục tiêu phát 

triển và từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thừa nhận tính tất yếu của 

mô hình kinh tế thị trường đặc biệt - kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa.  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam trên 

cơ sở nhận thức về chủ nghĩa xã hội đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất 

nước đã đưa ra luận điểm quan trọng về phát triển kinh tế hàng hóa có kế 

hoạch gồm nhiều thành phần. Tiếp đó các Đại hội lần thứ VII (1991), Đại 

hội lần thứ VIII (1996) đã tiếp tục nhất quán quan điểm "phát triển nền kinh 

tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 

của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa". 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001) lần đầu tiên đưa ra mô hình 

kinh tế tổng quát của nhà nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
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là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Như vậy, sự hình 

thành tư duy về nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở nước ta là quá 

trình tìm tòi thử nghiệm, tổng kết từ thực tiễn đổi mới sinh động ở nước ta 

hơn 20 năm qua, kết hợp với tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm phát triển 

kinh tế thị trường quốc tế, trong đó có kinh nghiệm phát triển kinh tế thị 

trường đặc sắc Trung Quốc. Đây còn là sự vận dụng sáng tạo những 

nguyên lý của học thuyết Mác - Lênin, quy luật chung của phát triển kinh 

tế thị trường vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam. Rõ ràng, việc khẳng định mô 

hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn không phải 

là chủ ý đi theo con đường riêng, lại càng không phải là sự gán ghép chủ 

quan giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội. 

Sự cần thiết mang tính khách quan trong phát triển nền kinh tế thị 

trường ở Việt Nam có đặc trưng quan trọng là định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tính định hướng thể hiện ở những nguyên tắc cơ bản, đó là: 

- Nhà nước đảm bảo sự vận hành tự do và an toàn cho các quan hệ kinh 

tế và khắc phục những khuyết tật vốn có của nền kinh tế thị trường.  

- Nhà nước phải hướng tới sự phát triển hài hòa về kinh tế và xã hội.  

- Nhà nước quản lý nền kinh tế, quản lý xã hội bằng pháp luật vừa là 

nguyên tắc, vừa là yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam hiện nay.  

 

Chương 2 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC TA 

TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ 

THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  

2.1. Tình hình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay 

Sự khởi xướng đổi mới từ Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 đã tạo nền 

tảng vững chắc cho sự đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 

phòng - an ninh trong thời gian qua. Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân 

dân của Nhà nước được giữ vững và củng cố.  

 Những đổi mới mạnh mẽ nhất và rõ nét nhất trong hệ thống chính trị là 

nhận thức thông suốt từ trên xuống dưới, từ trong Đảng đến quần chúng nhân 

dân về nhu cầu đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, bài trừ tệ nạn "vô 

cảm" trước các bức xúc của nhân dân. Sự nhận thức về mối liên hệ giữa nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập và hợp tác quốc tế và khu vực với 

khả năng và chất lượng của hệ thống chính trị, của bộ máy công quyền v.v… 

Nhìn chung, những cải cách trong bộ máy của hệ thống chính trị đã làm 

cho công cuộc đổi mới của chúng ta thực sự đồng bộ, có tính toàn diện, vai trò 

lãnh đạo của Đảng được củng cố mạnh mẽ; cơ chế quản lý và hoạt động của các 

cơ quan nhà nước đã được thay đổi đáng kể; dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được 

phát huy trên nhiều lĩnh vực và thông qua nhiều hình thức; ý thức làm chủ về 

chính trị của các tầng lớp nhân dân ngày càng được khơi dậy tốt hơn, đã động 

viên được nhân dân tham gia đông đảo vào các phong trào thi đua yêu nước, sản 

xuất, kinh doanh, làm dịch vụ, cùng với Nhà nước giải quyết tốt các vấn đề kinh 

tế - xã hội bức xúc. 

Hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng đầy đủ hơn, đồng bộ hơn và 

thể hiện một cách sáng tỏ tính chất dân chủ của nó.  

2.2. Tình hình thực hiện chức năng của nhà nước trong điều kiện 

phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

2.2.1. Tình hình thực hiện chức năng chính trị của nhà nước 

Trong sinh hoạt của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, xu hướng 

dân chủ, công khai đã được khẳng định mạnh mẽ thông qua sự dân chủ trong 

các kỳ họp, vai trò kiểm tra, giám sát của các đại biểu, ý thức lắng nghe của 

các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan đó trước yêu cầu của cử 

tri, của xã hội. 

Tổ chức bộ máy nhà nước, trước hết là cơ quan hành chính nhà nước đã 

có một bước điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của quá trình chuyển từ cơ chế 

kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự 

quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Tính khép kín của cơ chế hoạt động quản lý nhà nước là một cản trở lớn 

đối với chính hoạt động lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cơ quan nhà 



15  16 

 

nước. Phá vỡ thế khép kín, cách làm "tự biên, tự diễn" đó chỉ có thể bằng 

cách tạo ra những hành lang mở và linh hoạt hướng tới sự tham gia của nhân 

dân vào các hoạt động này.  

Nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi pháp luật nước ta phải tương 

thích với các quy định pháp lý quốc tế, bao gồm các quy phạm luật quốc tế, 

các điều ước quốc tế và thông lệ quốc tế cũng như các quy định pháp lý của 

các tổ chức quốc tế và khu vực.  

 Cả hệ thống chính trị nói chung cũng như trong bộ máy của Đảng, Nhà 

nước và các Đoàn thể vẫn còn tình trạng lẫn lộn nếu không nói là rối loạn về 

chức năng, trùng lắp về nhiệm vụ, tranh chấp về thẩm quyền, máy móc dập 

khuôn cả về tổ chức và cả về phương thức hoạt động. Tình trạng đó đã làm 

cho việc lãnh đạo kém hiệu quả, điều hành chậm trễ và thậm chí có nhiều 

trường hợp làm vô hiệu các khả năng lãnh đạo và điều hành, gây lãng phí về 

hoạt động lãnh đạo và quản lý. Đó là nguyên nhân của tình trạng đấu tranh 

kém hiệu quả chống các tệ nạn như tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn xã 

hội khác. 

 2.2.2. Tình hình thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước 

Đại hội Đảng lần thứ IX coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, 

xác định nội dung chức năng kinh tế của nhà nước trong giai đoạn hiện nay 

là định hướng sự phát triển các ngành nghề kinh tế và các vùng, trực tiếp đầu 

tư vào một số lĩnh vực để dẫn dắt, nỗ lực phát triển theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa, thiết lập khuôn khổ pháp luật, có hệ thống chính sách nhất quán, 

tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho giới kinh doanh, quản lý tài sản 

công và kiểm kê, kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế. 

Chính phủ đã sử dụng nhiều loại công cụ chính sách kinh tế vĩ mô nhằm 

điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường:  

- Việc sử dụng công cụ kế hoạch 

- Việc sử dụng công cụ pháp luật  

- Việc sử dụng công cụ tài chính - tiền tệ  

- Về việc sử dụng các chính sách xã hội 

 Sau hơn 20 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, cùng 

với việc phát huy vai trò quản lý, điều tiết, chỉ đạo của nhà nước, nước ta đã 

đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực: tăng trưởng kinh tế cao, 

đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vai trò quản lý kinh tế của 

nhà nước được khẳng định một cách rõ ràng trong nền kinh tế.  

Tuy nhiên, công tác quản lý,điều hành vĩ mô nền kinh tế của nhà nước 

cũng còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế- xã hội. 

Để thực hiện những mục tiêu đã định, trong thời gian tới cần tăng cường 

phát huy hơn nữa vai trò của nhà nước. Vấn đề đặt ra là vừa phát triển kinh 

tế, vừa giữ đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là sự lựa chọn của cả dân 

tộc Việt Nam. Vì vậy có thể nói rằng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam phấn đấu phát triển kinh tế cao để thực hiện định hướng xã hội 

chủ nghĩa, thực hiện các chính sách xã hội.  

Trong quá trình thực hiện quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị 

trường hiện nay do những tác động khách quan và những yếu tố chủ quan, 

cần chú ý một số vấn đề nảy sinh sau: 

- Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao của phát triển kinh tế với trình 

độ quản lý của nhà nước trong kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế bị hạn chế. 

- Mâu thuẫn giữa xu hướng nhà nước quản lý kinh tế, xã hội theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa và các thành phần kinh tế chỉ biết theo đuổi lợi ích 

của riêng mình, làm nảy sinh những vấn đề xã hội. 

- Mâu thuẫn giữa vai trò đặc biệt quan trọng của kinh tế nhà nước với 

các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay. 

2.2.3. Tình hình thực hiện chức năng xã hội của nhà nước  

- Về chính sách dân tộc: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến 

lược nhất quán, cơ bản và lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. 

Điều 5 Hiến pháp 1992: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt 

Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa 

các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Các dân tộc có 
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quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những 

phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước 

thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt, từng bước nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số". 

- Về văn hóa, khoa học và công nghệ 

Điều 30 Hiến pháp 92 khẳng định: "Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát 

triển nền văn hóa Việt Nam: dân tộc, hiện đại, nhân văn; kế thừa và phát huy 

những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy mọi 

tài năng sáng tạo trong nhân dân". 

Trong gần 20 năm đổi mới, trên lĩnh vực văn hóa chúng ta đã đạt được 

những thành tựu đáng kể: Những giá trị và đặc sắc của trên 54 dân tộc anh 

em được kế thừa và phát triển góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa Việt 

Nam thống nhất trong đa dạng; Một số nét mới trong chuẩn mực văn hóa Việt 

Nam đang dần hình thành; Các tài năng văn hóa được khuyến khích; Nhiều di 

sản văn hóa vật thể và phi vật thể được giữ gìn, tôn tạo; Việc phân phối các sản 

phẩm văn hóa đã nhanh và đều khắp hơn; Hệ thống các sản phẩm văn hóa góp 

phần trực tiếp vào sự tăng trưởng, phát triển của ngành du lịch và của nền 

kinh tế quốc dân; Hoạt động về giao lưu hợp tác văn hóa quốc tế được khởi 

sắc góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; Dân trí được 

nâng lên cùng với sự phát triển của văn hóa đã góp phần khơi dậy tính chủ 

động, sáng tạo của nhân dân và nâng cao tính đồng thuận trong xã hội, tạo 

bầu không khí dân chủ và không ngừng tăng thêm niềm tin của nhân dân vào 

sự nghiệp đổi mới đất nước của Đảng, Nhà nước ta.  

Tuy nhiên, trong thời kỳ đổi mới, chuyển đổi sang cơ chế thị trường và 

nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, vấn đề bảo tồn và phát huy 

văn hóa dân tộc bắt đầu nảy sinh những khó khăn, tiêu cực, thiếu lành mạnh: 

xu hướng thương mại hóa nghệ thuật dân tộc đang lan ra trên khắp các sân 

khấu biểu diễn; quan họ kiểu tân nhạc đang diễn ra khắp mọi nơi; xu hướng 

cách tân, làm mới nghệ thuật truyền thống vẫn còn nhiều lệch lạc từ nhận 

thức lý luận đến thực hành...  

Trên lĩnh vực giáo dục: Đảng và Nhà nước đã xác định "Giáo dục và 

đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao 

dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài". 

Công cuộc đổi mới toàn diện đã đem lại bước phát triển mới trong lĩnh 

vực giáo dục về quy mô, đa dạng hóa loại hình trường lớp từ mầm non, tiểu 

học đến cao đẳng, đại học; Hầu hết các xã, phường đã có trường mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, các huyện và khu vực đã có trường trung học phổ 

thông, các trường đại học được mở thêm nhiều, các trường dạy nghề được 

khôi phục và ngày càng phát triển; Phong trào khuyến học, khuyến tài được 

phát triển rộng khắp, phong trào xã hội hóa giáo dục ngày càng lan tỏa và 

được toàn dân tích cực hưởng ứng. Nhờ những cố gắng đó mà nguồn nhân 

lực được nâng cao về chất lượng.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục nước ta còn những hạn chế, 

tồn tại như: cơ sở trường học ở một số vùng sâu vùng xa, miền núi và nông 

thôn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy 

và học; còn tình trạng chạy theo thành tích, số lượng mà chưa chú ý đến 

lượng đào tạo; chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng nước ta chưa đảm bảo 

về tiêu chuẩn so với quốc tế gây tình trạng bằng đại học của Việt Nam chưa 

được một số nước ngoài chấp nhận; số lượng đội ngũ giáo viên còn chưa đủ 

đặc biệt là ở các trường đại học, cao đẳng dẫn đến sự quá tải cho giáo viên 

ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy,... 

Về lĩnh vực khoa học và công nghệ: Đảng và Nhà nước xác định "khoa 

học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước".  

Trong nhiều thập kỷ qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà 

nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trên lĩnh vực khoa học và công 

nghệ: Tiềm lực khoa học và công nghệ đã được tăng cường và phát triển; 

Khoa học và công nghệ đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; 

Khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng trong việc tiếp thu, làm chủ, 

thích nghi và khai thác có hiệu quả các công nghệ nhập từ nước ngoài; Cơ 

chế quản lý khoa học và công nghệ từng bước được đổi mới; Trình độ nhận 
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thức và ứng dụng khoa học và công nghệ của nhân dân ngày càng được 

nâng cao.  

Mặc dù đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng nhìn chung khoa 

học và công nghệ nước ta còn nhiều mặt yếu kém, còn có khoảng cách khá 

xa so với thế giới và khu vực, chưa đáp ứng được yêu cầu là nền tảng và 

động lực phát triển kinh tế - xã hội: Năng lực khoa học và công nghệ còn 

nhiều yếu kém, Đội ngũ cán bộ còn thiếu cán bộ đầu đàn giỏi, thiếu cán bộ 

khoa học và công nghệ trẻ kế cận có trình độ cao; Cơ cấu nhân lực khoa học 

và công nghệ theo ngành nghề và lãnh thổ còn nhiều bất hợp lý; Đầu tư của 

xã hội cho khoa học và công nghệ còn rất thấp, đặc biệt là đầu tư từ khu vực 

doanh nghiệp... 

- Về các quyền cơ bản về kinh tế - xã hội của công dân: Tôn trọng phẩm 

giá, bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân là một trong những 

truyền thống tốt đẹp và cao quý của dân tộc ta và ngày càng được phát huy, 

hoàn thiện trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng Sản Việt Nam.  

Hiến pháp 1992, văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất hiện nay đã đảm 

bảo mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

bình đẳng trước pháp luật; quyền tham gia quản lý công việc của nhà nước 

và xã hội; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền tự do đi lại và cư trú trên 

đất nước Việt Nam; quyền khiếu nại và tố cáo; quyền lao động, học tập, 

chăm sóc sức khỏe... không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo.  

2.2.4. Tình hình thực hiện chức năng đối ngoại của nhà nước 

Đánh giá tình hình sau 17 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 

20-9-1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII), tại Chỉ thị 04-CT/TW 

ngày 06/7/2011 của Bộ Chính trị (về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công 

tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới) đã khẳng định:  "Mở rộng và đổi 

mới hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần 

tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ 

hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín 

của nước ta trên trường quốc tế, xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau 

giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần vào cuộc đấu 

tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đối ngoại 

nhân dân đã cùng đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước tạo nên sức mạnh 

tổng hợp, thực hiện thắng lợi đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và 

Nhà nước ta". 

 Những hoạt động nổi bật và kết quả đáng mừng trong hoạt động đối 

ngoại nước ta đó là: 

- Việt Nam đã đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2010; 

Ngoại giao chính trị song phương đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, 

góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu; Với các 

nước bạn bè truyền thống, các đối tác tiềm năng, chúng ta tiếp tục quan tâm 

thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Cu-ba nhân kỷ 

niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; Ngoại giao Văn hóa, công tác thông 

tin, tuyên truyền đối ngoại đã tranh thủ các sự kiện văn hóa lớn để tăng cường 

quảng bá văn hóa, du lịch và giới thiệu hình ảnh đất; Công tác về người Việt 

Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân tập trung tổng kết 6 năm triển khai 

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, rà soát những vướng mắc và đề xuất các biện 

pháp tháo gỡ khó khăn; Công tác đấu tranh trong lĩnh vực dân chủ, nhân 

quyền, tôn giáo được triển khai chủ động, hiệu quả.  

Cũng tại Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 (về tiếp tục đổi mới và 

nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới), Bộ 

Chính trị cũng nêu: "Tuy nhiên, hoạt động đối ngoại của một số đoàn thể và 

tổ chức nhân dân có lúc còn thụ động, thiếu linh hoạt, hiệu quả chưa cao; tổ 

chức chưa tốt, sự phối hợp giữa các tổ chức nhân dân với nhau và giữa các 

tổ chức nhân dân với các cơ quan chuyên trách đối ngoại của Đảng và Nhà 

nước còn thiếu chặt chẽ; công tác nghiên cứu, tổng kết, dự báo chưa được 

chú trọng; một số cấp ủy và chính quyền nhận thức chưa đầy đủ vị trí và vai 

trò của công tác đối ngoại nhân dân, chưa quan tâm đúng mức và tạo điều 

kiện cho các hoạt động đối ngoại nhân dân; việc thể chế hóa Chỉ thị của 

Ban Bí thư còn chậm và thiếu đồng bộ; một số cán bộ hoạt động đối ngoại 

nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ". 
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2.4. Những hạn chế, bất cập trong thực hiện chức năng của nhà nước 

2.4.1. Những hạn chế, bất cập 

Về chính trị: Tình hình thế giới và khu vực vẫn chứa đựng nhiều yếu tố 

phức tạp, các tranh chấp, xung đột cục bộ, cùng với hoạt động khủng bố 

quốc tế có thể gây mất ổn định ở khu vực và nhiều nơi trên thế giới.  

- Tình trạng hệ thống chính trị chậm được đổi mới; 

- Hệ thống pháp luật hiện nay chưa hoàn chỉnh, thiếu sự ổn định, tính 

khả thi và tính thống nhất. 

Về kinh tế: Những tiến bộ về kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu của 

công bằng xã hội; nền kinh tế thị trường cần có môi trường xã hội ổn định và 

lành mạnh để phát triển, song những hạn chế, những khuyết tật của nó lại 

sản sinh ra xu hướng phủ định chính những điều kiện phát triển của nó. Nếu 

chỉ tập trung vào phát triển kinh tế thị trường mà không quan tâm đến phần 

còn lại là công bằng xã hội thì nguy cơ phá vỡ trạng thái ổn định đời sống xã 

hội luôn tiềm ẩn và nó tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. 

Về văn hóa- xã hội, tư tưởng:  

- Việc quản lý, chỉ đạo của nhà nước trên một số lĩnh vực văn hóa, xã 

hội còn buông lỏng; Do sự tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường, 

sản phẩm văn hóa chịu sự ràng buộc của khuôn khổ hàng hóa làm tăng 

nhanh khoảng cách văn hóa ở nông thôn, miền núi với đô thị; Một số loại 

hình văn hóa không thích nghi được với quan hệ thị trường nên đã bị đình 

đốn, xuống cấp; Một số loại hình nghệ thuật bị biến dạng... 

- Về tôn giáo còn có nhiều phần tử, chức sắc lợi dụng lòng tin của nhân 

dân nhằm nói xấu Đảng, gây mất đoàn kết trong nhân dân. 

- Ngoài ra, tốc độ dân số gia tăng quá nhanh cũng làm cản trở tốc độ 

phát triển kinh tế- xã hội, gây khó khăn cho việc cải thiện đời sống, hạn chế 

tỉ suất sinh ở nông thôn chưa vững chắc.  

- Công tác y tế chưa được xã hội hóa rộng rãi, vẫn còn nhiều biểu hiện 

tiêu cực trái với y đức; Mục tiêu tiến tới bảo hiểm sức khỏe toàn dân chưa 

đạt; Vấn đề bệnh tật, sức khỏe trẻ em hiện nay vẫn còn là vấn đề đáng lo 

ngại; Vấn đề về suy giảm y đức,... 

- Công tác tư tưởng còn chưa được đổi mới mạnh mẽ về nội dung và 

phương thức: tính chiến đấu, tính thuyết phục và tính hiệu quả công tác tư 

tưởng chưa cao, nhiều lúc chưa chủ động và thiếu sắc bén trong việc chống 

âm mưu "diễn biến hòa bình"; chưa làm tốt công tác dự báo tình hình để 

chuẩn bị cho các cán bộ, đảng viên chủ động đi vào kinh tế thị trường, hội 

nhập kinh tế quốc tế;... 

2.4.2. Nguyên nhân những hạn chế, bất cập 

Ngoài các nguyên nhân khách quan là do xuất phát từ nền kinh tế nghèo 

nàn, lạc hậu, với những hậu quả của nhiều năm chiến tranh ác liệt và thiên 

tai nặng nề thì những tồn tại và bất cập trong việc thực hiện chức năng kinh 

tế của nhà nước hiện nay còn do các nguyên nhân chủ quan.  

Các nguyên nhân chủ quan: 

- Do ảnh hưởng tư tưởng cũ trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 

Những nếp nghĩ, thói quen hành động của con người đã mấy chục năm 

trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung vẫn còn ảnh hưởng rất lớn và không 

dễ dàng thoát khỏi ngay được. Thói quen suy nghĩ theo chủ nghĩa nhà nước 

khiến người ta không thể yên tâm là cái gì đó có thể tốt nếu thiếu vai trò trực 

tiếp của nhà nước.  

Ngoài ra, vẫn còn quan niệm cho rằng kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ 

đạo nghĩa là kinh tế nhà nước phải nắm giữ hầu hết các ngành, các lĩnh vực 

của nền kinh tế quốc dân và nếu như vậy thì mới thể hiện tính định hướng xã 

hội chủ nghĩa của nền kinh tế.  

- Do nhận thức còn chưa thống nhất về xây dựng thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

Biểu hiện của sự không thống nhất trong nhận thức về xây dựng thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: tính không đồng 

bộ của hệ thống chính sách của nhà nước; biểu hiện về tư tưởng cục bộ của 

các ngành, các cơ quan, các địa phương trong quá trình thực thi chính sách 

kinh tế của nhà nước.  

- Do trình độ năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ công chức còn 

chưa thật sự đáp ứng được các yêu cầu của nhiệm vụ 
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Nhiều cán bộ, công chức nhà nước được đào tạo theo mô hình kinh tế 

cũ không còn phù hợp với yêu cầu mới của nhiệm vụ. Công tác đào tạo giáo 

dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước tương xứng với yêu cầu 

của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 

Thêm nữa, là sự bất cập về trình độ, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, 

công chức nhà nước. 

 

Chương 3 

YÊU CẦU; GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  

THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC TA  

TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  

NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

3.1. Yêu cầu nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của nhà nước 

trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường 

3.1.1. Nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của nhà nước trong 

quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường đáp ứng yêu cầu 

quản lý đất nước trên mọi lĩnh vực 

Trong điều kiện đổi mới hiện nay, phải hết sức quan tâm giải quyết mối 

quan hệ giữa quyền lực giai cấp và quyền lợi giai cấp và quyền lợi dân tộc 

một cách đúng đắn theo quan điểm lập trường của giai cấp công dân. Vai trò 

và vị trí của nhà nước cần được khẳng định ở tính hiệu quả trong hoạt động 

điều hành về mặt kinh tế của đất nước và mức độ ổn định xã hội là sự phản 

ánh trình độ của nhà nước trong việc tổ chức quản lý nền kinh tế và xã hội 

của đất nước.  

Cụ thể là các yêu cầu: 

Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước;  

Kiện toàn lại bộ máy nhà nước để tăng cường quản lý kinh tế trong điều 

kiện của nền kinh tế thị trường. Nhà nước cần xác định bằng luật phạm vi, 

thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ, 

ngành và các cấp chính quyền theo hướng phân cấp mạnh hơn cho cấp dưới để 

huy động tốt hơn các nguồn lực phát triển.  

Bộ máy nhà nước cần có sự thay đổi căn bản theo hướng tách bạch và 

phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư 

pháp nhằm đảm bảo tính công minh và bình đẳng, phù hợp với yêu cầu của 

nền kinh tế thị trường.  

Hệ thống tòa án phải được tổ chức một cách linh hoạt, năng động, thuận 

lợi và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể khi có tranh chấp 

kinh tế xảy ra.  

Đội ngũ cán bộ, công chức cần phải tăng cường về trình độ, năng lực, 

phẩm chất đạo đức và đặc biệt là phong cách, thái độ làm việc khi tiếp xúc với 

nhân dân và doanh nghiệp. 

3.1.2. Nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của nhà nước trong 

quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường nhằm đảm bảo 

phát huy dân chủ, đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 

Cần tiếp tục xác định cơ chế vận hành của hệ thống chính trị bảo đảm 

phát huy sức mạnh của tất cả các bộ phận hợp thành là một vấn đề có ý 

nghĩa hết sức to lớn.  

Trên thực tế thì vị trí, mối quan hệ giữa các bộ phận, phạm vi hoạt động của 

từng bộ phận vẫn chưa giải quyết một cách triệt để. Mối quan hệ giữa các cơ 

quan nhà nước cũng còn nhiều vấn đề cần làm rõ như: giữa Quốc hội và Chính 

phủ; giữa Chính phủ, Quốc hội với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các 

cấp... Tiếp tục lập lại kỷ cương trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, nhằm 

từng bước nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, tạo môi trường xã hội lành 

mạnh cho quá trình dân chủ hóa đời sống. 

Đổi mới hệ thống chính trị có nội dung cơ bản là xác định mối quan hệ 

giữa các yếu tố của hệ thống chính trị, làm rõ chức năng nhiệm vụ và vị trí 

của mỗi yếu tố trong hệ thống chính trị. 

Nhà nước của ta là một thành viên của hệ thống chính trị, hệ thống chính trị 

nước ta gồm ba thành tố: Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, 

trong đó, mỗi thành viên có vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ riêng, nhưng 

nhằm một mục đích chung là phục vụ lợi ích của nhân dân và Tổ quốc.  
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3.1.3. Nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của nhà nước trong 

quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường nhằm đáp ứng yêu 

cầu hội nhập quốc tế 

Nhà nước pháp quyền giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ giữa quốc 

gia và quốc tế trên cơ sở luật pháp quốc tế đã được quốc gia thừa nhận hoặc 

tham gia ký kết. Sự kém hiểu biết pháp luật quốc tế, pháp luật của các nước 

khác; cũng như sự vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm pháp luật các nước, như 

thực tế cho thấy, chỉ đưa quốc gia dân tộc mình vào chiến tranh, vào sự chà đạp 

quyền tự do, tự quyết của các dân tộc khác, vào đói nghèo và lạc hậu. Nhà nước 

pháp quyền là nhân tố quan trọng góp phần đưa nhiều quốc gia nhanh chóng 

phát triển, nhất là trong điều kiện quốc tế hóa mọi mặt của đời sống xã hội. 

3.1.4. Nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của nhà nước trong 

quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường nhằm đảm bảo sự 

lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội 

Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược các định hướng về 

chính sách và chủ trương công tác; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, 

vận động, tổ chức kiểm tra và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. 

Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt 

động trong các cơ quan lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể. Đảng không 

làm thay công việc của tổ chức khác trong hệ thống chính trị.  

Đường lối của Đảng về xây dựng hệ thống công cụ quản lý kinh tế vĩ mô của 

nhà nước trong điều kiện chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa là xóa bỏ cơ chế bao cấp hình thành đồng bộ các yếu tố của thị trường 

đồng thời xây dựng và hoàn thiện các công cụ pháp luật, kế hoạch, các thiết chế 

tài chính, tiền tệ cũng như những phương tiện vật chất và tổ chức cần thiết cho 

sự quản lý của xã hội, tạo điều kiện cho cơ chế thị trường hoạt động hữu hiệu.  

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của nhà 

nước trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường 

3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật 

Đổi mới chính sách là khâu đột phá, nhà nước cần nâng cao năng lực và 

hiệu quả sử dụng chính sách như một công cụ sắc bén và quan trọng nhất 

trong quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế thị trường.  

Đồng thời, cần tiến hành cải cách đồng bộ trong cả hoạt động xây dựng, 

ban hành cũng như thực thi pháp luật trong điều kiện của nền kinh tế thị 

trường và nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.  

3.2.2. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

- Tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách bộ máy nhà nước hiện nay cần 

được khẳng định với các giải pháp toàn diện như đổi mới tổ chức và hoạt 

động của Quốc hội, cải cách bộ máy hành chính, cải cách hệ thống các cơ 

quan tư pháp, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức 

nhà nước...  

- Nhận thức đúng đắn về quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường 

nói chung và việc tiếp tục xóa bỏ chế độ chủ quản hành chính đối với doanh 

nghiệp nhà nước;  

- Cần xác định bằng luật phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ 

quản lý kinh tế - xã hội của các cơ quan nhà nước phù hợp với những yêu 

cầu mới vừa xác định rõ ranh giới chức, năng thẩm quyền vừa tạo ra cơ 

chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp 

trong quản lý kinh tế - xã hội;  

- Kết hợp với việc cải cách hệ thống tư pháp: cần tập trung vào các biện 

pháp đảm bảo nguyên tắc độc lập trong hoạt động xét xử của tòa án nhằm 

phát huy vai trò quản lý kinh tế - xã hội của tòa án và các cơ quan tư pháp 

nói chung.  

3.2.3. Nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, 

công chức nhà nước  

Để tăng cường năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước 

nói chung, nhà nước cần thực hiện những giải pháp mạnh mẽ để tiếp tục giảm 

số biên chế dội dư, không đủ năng lực trình độ theo yêu cầu mới, mạnh dạn bố 

trí cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt; đẩy mạnh công tác 

đào tạo công chức theo tiêu chuẩn ngang tầm khu vực và quốc tế. 

Nhà nước cần hoàn thiện chế độ công vụ, làm rõ những phạm vi thẩm 

quyền qua các quy định công khai để mọi người dân đều có thể được biết; 

thực hiện chế độ tuyển chọn cán bộ, công chức một cách dân chủ, minh 
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bạch; cải cách chế độ tiền lương đảm bảo cho họ có thể yên tâm và vô tư 

trong thực thi công vụ đồng thời thực hiện nghiêm chế độ kỉ luật, nêu cao 

đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ xã hội của họ.  

Nhà nước cần tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự luân chuyển một cách 

linh hoạt giữa các hệ, ngạch, bậc trong thị trường lao động cán bộ, công 

chức và phải tạo ra cơ chế cạnh tranh lành mạnh ở thị trường này nhằm tạo 

ra động lực để họ phấn đấu thường xuyên cũng như thi đua phục vụ xã hội 

một cách tốt nhất.  

Nhà nước cũng nên nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để sớm ban 

hành và thực thi quy chế cấm cán bộ, công chức lợi dụng vị thế và thẩm 

quyền để trục lợi cho cá nhân và gia đình dưới mọi hình thức.  

3.2.4. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thứ nhất, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường lối, quan điểm, các nghị 

quyết, quyết định, nguyên tắc đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước.  

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan lập pháp, 

hành pháp, tư pháp bằng cơ chế và chính sách thông qua tổ chức đảng đoàn, 

ban cán sự Đảng trong các lĩnh vực và tổ chức đó, thông qua các tổ chức 

Đảng và đảng viên làm việc trong các cơ quan nhà nước.  

Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chức năng kiểm tra, 

giám sát hoạt động của nhà nước thông qua tổ chức Đảng, đảng viên, các 

ban đảng, lãnh đạo công tác thanh tra của nhà nước. 

Thứ tư, Đảng thống nhất quản lý và quyết định cán bộ trong các cơ quan 

nhà nước dựa trên cơ sở của chế độ phổ thông đầu phiếu (chế độ bầu và cử) 

và thông qua nhà nước có quyền bãi miễn những cán bộ giữ những chức vụ 

trong Đảng và Nhà nước. 

 

KẾT LUẬN 

Chức năng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những 

phương diện, những mặt hoạt động cơ bản nhằm thực hiện những nhiệm vụ 

đặt ra trước nhà nước. Hiện nay, nước ta đang trên con đường xây dựng nhà 

nước pháp quyền với nhiều tiêu chí đặc trưng trong đó cơ bản nhất là tiêu chí 

"đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân". Trong xu thế chung của 

thế giới, Việt Nam đang tiến hành xây dựng và phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề quan trọng nhất đặt ra là làm 

sao để vẫn giữ vững lập trường xã hội chủ nghĩa, vừa xây dựng thành công 

và vận hành có hiệu quả nền kinh tế thị trường với những "đòi hỏi" khắt khe. 

Vấn đề đặt ra đã được giải quyết phần nào trong nội dung của Luận văn này. 

Từ rất sớm chúng ta đã khẳng định, nền kinh tế mà Việt Nam đang xây 

dựng phải có sự quản lý của Nhà nước. Kiên trì tư tưởng đó, tại Đại hội X 

Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải "bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết 

nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa". 

Phát huy vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay chính là cách thiết thực góp phần bảo 

đảm công bằng xã hội, vì sự phát triển dân chủ, văn minh của đất nước, song 

vẫn giữ được bản sắc chính trị - xã hội của dân tộc trong thời kỳ hội nhập 

toàn cầu. 

Với những nội dung đề cập trên, tác giả hy vọng Luận văn này sẽ cung 

cấp một số luận cứ khoa học để đưa ra những giải pháp cụ thể và hữu hiệu 

nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện chức 

năng của nhà nước ta đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực tác 

động của Nhà nước tới sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Hay chính là góp phần giải quyết có 

hiệu quả những vấn đề vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài nhằm nâng 

cao hơn nữa hiệu quả tác động của Nhà nước tới sự phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập toàn cầu hiện nay. 

 


